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Mẫu số 10a-CK/TSCBộ, tỉnh: Tỉnh Kon Tum
Cơ quan quản lý cấp trên:
Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản:

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG
Năm 2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

STT TÀI SẢN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG/MUA SẮM TIẾP NHẬN THUÊ

Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Huyện ủy huyện Đắk Hà - Mã
QHNS: 1037958 4 233.862  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 4 233.862  

2 Trường Tiểu học xã Đăk Mar - Mã
QHNS: 1024209 5 96.300  73 14.058,30 6.960.128  

1 - Đất khuôn viên 1 13.137,80 1.447.002  

2 - Nhà 3 920,50 4.925.521  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 5 96.300  69 587.605  

3 Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Mã
QHNS: 1029596 2 32.500  8 35,20 477.494  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà 1 35,20 357.734  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 32.500  7 119.760  

4 Trường Tiểu học Nguyễn bá Ngọc -
Mã QHNS: 1035647 2 40.000  

1 - Đất khuôn viên
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2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 40.000  

5 Trường Tiểu học Lê Đình Chinh -
Mã QHNS: 1090835 7 131.221  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 131.221  

6 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi -
Mã QHNS: 1101781 2 40.000  29 424.680  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 40.000  29 424.680  

7 Trường Tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng -
Mã QHNS: 1107427 7 89.250  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 7 89.250  

8 Trường Tiểu học xã Đăk Pxi - Mã
QHNS: 1132809 8 156.045  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 8 156.045  

9 Trường Tiểu học xã Ngọk Réo - Mã
QHNS: 1132810 8 131.575  18 237,50 2.509.634  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 2 237,50 2.082.119  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 8 131.575  16 427.515  

10 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Đăk Hà - Mã QHNS: 1010813 1 2.644.036  

1 - Đất khuôn viên
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2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 2.644.036  

11 Văn phòng HĐND và UBND huyện
Đăk Hà - Mã QHNS: 1010818 1 93.635  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 93.635  

12
Trung tâm Môi trường và dịch vụ
đô thị huyện Đăk Hà - Mã QHNS:
1011718

1 14.900  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 14.900  

13 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Đắk Hà - Mã QHNS: 1014455 1 30.000  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 1 30.000  

14 Trường THCS xã Ngọk Réo - Mã
QHNS: 1024215 3 48.900  6 1.374,56 9.651.962  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 2 1.374,56 8.967.405  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 3 48.900  4 684.558  

15 Trường Tiểu học Phan Đình Giót -
Mã QHNS: 1024332 4 78.500  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 4 78.500  

16
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG
HỌC CƠ SỞ XÃ HÀ MÒN - Mã
QHNS: 1024334

2 69.700  2 29,00 31.030  
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1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 2 29,00 31.030  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 2 69.700  

17 Trường Mầm non Hoa Hồng - Mã
QHNS: 1024339 2 34.365  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 2 34.365  

18 Trường Mầm non xã Đăk Mar - Mã
QHNS: 1032146 8 264.625  1 139.500  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 8 264.625  1 139.500  

19 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
xã Ngọc Wang - Mã QHNS: 1035643 7 163.996  10 1.131,80 7.077.177  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 4 1.131,80 6.718.473  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 163.996  6 358.704  

20 Trường Trung học cơ sở xã Đăk
Mar - Mã QHNS: 1035644 4 77.000  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 4 77.000  

21 Trường Tiểu học Kim Đồng - Mã
QHNS: 1035645 3 62.095  18 258.170  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 3 62.095  18 258.170  

22 Trường THCS xã Đăk La - Mã
QHNS: 1035646 5 86.000  
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1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 5 86.000  

23 Trường Mầm non Sơn Ca - Mã
QHNS: 1035691 7 146.938  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 146.938  

24 Trường Mẫu giáo xã Đăk Hring -
Mã QHNS: 1090831 7 135.500  3 11,50 224.941  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà 1 11,50 123.335  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 135.500  2 101.605  

25 Trường Mẫu giáo xã Đăk La - Mã
QHNS: 1090832 1 10.873  11 171.500  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 10.873  11 171.500  

26 Trường tiểu học và trung học cơ sở
xã Đăk Ui - Mã QHNS: 1090834 11 221.282  37 806,19 5.215.366  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà 3 806,19 4.602.333  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 11 221.282  34 613.033  

27 Trường THCS Đăk Hring - Mã
QHNS: 1091910 7 142.817  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 142.817  
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28 Trường Mẫu giáo Hà Mòn - Mã
QHNS: 1101778 2 120.562  1 139.500  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 120.562  1 139.500  

29 Trường Mẫu giáo xã Ngọc Wang -
Mã QHNS: 1101779 9 173.308  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 9 173.308  

30 Trường Mẫu giáo xã Đăk Pxy - Mã
QHNS: 1101780 9 259.354  6 305,44 1.892.870  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 2 305,44 1.732.190  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 9 259.354  4 160.680  

31 Trường Mẫu giáo xã Đăk Ui - Mã
QHNS: 1107422 1 14.900  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 1 14.900  

32 Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo - Mã
QHNS: 1107424 6 96.730  5 307,15 2.902.274  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 3 307,15 2.570.221  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 6 96.730  2 332.052  

33 Trường Tiểu học Bế Văn Đàn - Mã
QHNS: 1107426 5 243.874  29 1.582.861  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 5 243.874  29 1.582.861  
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34 Trường Mẫu giáo xã Đăk Ngọk - Mã
QHNS: 1120850 8 134.903  5 366,60 2.472.436  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 3 366,60 2.393.949  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 8 134.903  2 78.487  

35 Trường Mẫu giáo xã Đăk Long - Mã
QHNS: 1120972 6 151.074  8 15,26 932.437  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 1 15,26 139.224  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 6 151.074  7 793.214  

36 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn - Mã
QHNS: 1125751 3 58.400  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 3 58.400  

37 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở
xã Đăk Ngọk - Mã QHNS: 1125753 2 25.750  1 82,91 465.526  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 1 82,91 465.526  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 25.750  

38 Trường PTDTBT - THCS xã Đăk
Long - Mã QHNS: 1125754 6 159.100  48 781.915  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 6 159.100  48 781.915  

39 Trường Trung học cơ sở thị trấn
Đắk Hà - Mã QHNS: 1132687 10 296.346  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 10 296.346  
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40 Phòng Lao động – TB & XH huyện
Đắk Hà - Mã QHNS: 1022831 4 60.000  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 4 60.000  

41 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện Đăk Hà - Mã QHNS: 1037486 1 15.000  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 15.000  

42 UBND xã Ngọc Wang - Mã QHNS:
1038063 1 14.700  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 14.700  

43 UBND xã Hà Mòn - Mã QHNS:
1038064 1 60.000  1 431,00 995.788  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 1 431,00 995.788  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 60.000  

44 UBND xã Ngọk Réo - Mã QHNS:
1038065 3 114,00 850.218  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 1 114,00 820.218  

3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 2 30.000  

45 UBND xã Đăk La - Mã QHNS:
1038066 4 102.350  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 4 102.350  
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46 UBND xã Đăk Ui - Mã QHNS:
1038207 3 810.874  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 3 810.874  

47 UBND xã Đăk Mar - Mã QHNS:
1038208 2 55.000  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà
3 - Xe ô tô

4 - Tài sản cố định khác 2 55.000  

48 UBND thị trấn Đăk Hà - Mã QHNS:
1038210 4 600.413  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 4 600.413  

49 UBND xã Đăk Pxi - Mã QHNS:
1038211 3 39.000  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 3 39.000  

50 UBND xã Đăk Hring - Mã QHNS:
1038213 10 140,00 804.494  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 2 140,00 387.160  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 8 417.334  

51 Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Đăk Hà - Mã QHNS: 1068757 1 32.400  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 1 32.400  
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52 UBND xã Đăk Long - Mã QHNS:
1119401 7 2.001.192  1 1.070,00 120.375  

1 - Đất khuôn viên 1 1.070,00 120.375  

2 - Nhà
3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 7 2.001.192  

53 UBND xã Đắk Ngọk - Mã QHNS:
1119402 4 12,96 311.086  

1 - Đất khuôn viên
2 - Nhà 1 12,96 137.077  

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 3 174.009  

54 Ban Quản lý dự án đầu tư 2 30.000  

1 - Đất khuôn viên

2 - Nhà

3 - Xe ô tô
4 - Tài sản cố định khác 2 30.000  

Tổng cộng 232 266,96 9.919.044  326 20.269,41 47.957.879  
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